
STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp năm học trước Ghi chú

1 12A1 Đỗ Hoàng Châu Anh 03/04/2004 Nữ Kinh 11A1

2 12A1 H Blem_Ndu 31/01/2003 Nữ Mnông 11A1

3 12A1 H Cẩm_Hlŏng 30/12/2004 Nữ Ê-đê 11A1

4 12A1 Lý Thị Chang 22/03/2004 Nữ Nùng 11A1

5 12A1 Y Chăm_Rơ_Lưk 17/03/2003 Nam Mnông 11A1

6 12A1 Bùi Phạm Khắc Kiên Chung17/01/2004 Nam Mường 11A1

7 12A1 Ma Thị Chư 01/06/2003 Nữ Hmông 11A1

8 12A1 Triệu Văn Chương 28/09/2004 Nam Tày 11A1

9 12A1 H Dlăng_Rơ_Lưk 24/04/2003 Nữ Mnông 11A1

10 12A1 H Drao_Hlŏng 08/09/2002 Nữ Ê-đê 11A1

11 12A1 Y Đa_Vít_Ndu 17/08/2003 Nam Mnông 11A1

12 12A1 Vàng Seo Đức 29/03/2003 Nam Hmông 11A1

13 12A1 H Guêng_Dơng_Jri 22/05/2004 Nữ Mnông 11A1

14 12A1 Thào Văn Hải 06/04/2001 Nam Hmông 11A1

15 12A1 H Hai_Rơ_Lưk 02/03/2003 Nữ Mnông 11A1

16 12A1 Y Hên_Bkrông 26/08/2002 Nam Mnông 11A1

17 12A1 Y Hoan_Buôn_Jrang 12/09/2003 Nam Mnông 11A1

18 12A1 Nguyễn Thị Hoài 22/04/2004 Nữ Tày 11A1

19 12A1 H Hương_Ja 16/06/2004 Nữ Mnông 11A1

20 12A1 H In_Buôč 22/02/2002 Nữ Mnông 11A1

21 12A1 H Ling_Đăk_Căt 29/01/2001 Nữ Mnông 11A1

22 12A1 Hoàng Thùy Linh 05/07/2004 Nữ Nùng 11A1

23 12A1 Y Nguyên_Buôn_Krông 14/09/2001 Nam Mnông 11A1

24 12A1 H Nguyệt_Trei 12/05/2004 Nữ Ê-đê 11A1

25 12A1 H Ní_Rliêng 01/01/2004 Nữ Mnông 11A1

26 12A1 Y Phô_Rim_Rơ_Lưk 10/03/2004 Nam Mnông 11A1

27 12A1 Lâm Hải Sơn 08/08/2003 Nam Tày 11A1

28 12A1 H SuRa_Hmŏk 02/08/2004 Nữ Ê-đê 11A1

29 12A1 Lê Thị Thanh Thảo 26/02/2004 Nữ Mường 11A1

30 12A1 H Thủy_Čil 02/04/2003 Nữ Mnông 11A1

31 12A1 Hoàng Thị Tiên 29/10/2004 Nữ Nùng 11A1

32 12A1 Hoàng Thị Tịnh 24/01/2002 Nữ Hmông 11A1

33 12A1 Nguyễn Quế Trân 09/03/2004 Nữ Kinh 11A1

34 12A1 Hoàng Văn Tướng 03/09/2004 Nam Tày 11A1

35 12A1 Lù Văn Vạn 19/09/2002 Nam Hmông 11A1

36 12A1 Hà Thị Xa 27/06/2004 Nữ Mường 11A1

37 12A1 Lù Va Xe 02/07/2004 Nam Hmông 11A1
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp năm học trước Ghi chú

1 12A2 Hoàng Văn Ánh 22/11/2002 Nam Hmông 11A2

2 12A2 H Chi_Rơ_Lưk 13/12/2002 Nữ Mnông 11A2

3 12A2 Lục Thị Bích Diệp 14/08/2004 Nữ Tày 11A2

4 12A2 Y Đhin_B-Rung 20/10/2003 Nam Mnông 11A2

5 12A2 Vừ Văn Hải 12/11/2002 Nam Hmông 11A2

6 12A2 H Hảo_Hwing 11/01/2004 Nữ Mnông 11A2

7 12A2 Nông Văn Hòa 27/11/2002 Nam Hmông 11A2

8 12A2 H Hoa_Buôn_Krông 25/12/2004 Nữ Mnông 11A2

9 12A2 Hầu Văn Hồng 10/09/2001 Nam Hmông 11A2

10 12A2 H Huyền_H’mŏk 21/08/2004 Nữ Mnông 11A2

11 12A2 Ngọc Văn Hữu 01/01/2004 Nam Tày 11A2

12 12A2 H Lệ_Cil 01/06/2004 Nữ Mnông 11A2

13 12A2 Sùng Thị  Linh 14/06/2004 Nữ Hmông 11A2

14 12A2 H Mạnh-Srŭk 12/04/2003 Nữ Mnông 11A2

15 12A2 H Mây_Kbin 06/05/2003 Nữ Ê-đê 11A2

16 12A2 Sồng A Nênh 13/05/2004 Nam Hmông 11A2

17 12A2 H Ngôi_Buôč 05/02/2003 Nữ Mnông 11A2

18 12A2 Mỗ Thị Nguyệt 18/10/2003 Nữ Nùng 11A2

19 12A2 Y Nhật_Rơ_Ong 25/08/2003 Nam Mnông 11A2

20 12A2 H Niê_Kmăn 04/09/2002 Nữ Ê-đê 11A2

21 12A2 H Nương_Ntơr 23/10/2003 Nữ Mnông 11A2

22 12A2 H Oăn_Trei 26/02/2003 Nữ Mnông 11A2

23 12A2 Y Phi_Buôn_Krông 26/10/2002 Nam Mnông 11A2

24 12A2 Ma A Phích 25/12/2003 Nam Hmông 11A2

25 12A2 Lục Văn Phú 23/03/2004 Nam Tày 11A2

26 12A2 Đinh Bảo Phúc 07/09/2004 Nam Tày 11A2

27 12A2 Đặng Thị Thu Phương 16/05/2004 Nữ Kinh 11A2

28 12A2 Thẩm Minh Quân 16/01/2004 Nam Tày 11A2

29 12A2 Y Ry_Gơn_Long_Ding 23/05/2002 Nam Mnông 11A2

30 12A2 H Sen_Trei 01/03/2004 Nữ Mnông 11A2

31 12A2 Y Tạo_Ndu 22/09/2003 Nam Mnông 11A2

32 12A2 Nguyễn Thị H Tâm 08/11/2003 Nữ Mnông 11A2

33 12A2 H Thắm_Hlŏng 09/12/2002 Nữ Ê-đê 11A2

34 12A2 Mông Thị Thu 15/01/2004 Nữ Nùng 11A2

35 12A2 Lục Thị Lệ Thủy 07/06/2004 Nữ Tày 11A2

36 12A2 Y Tuyên_Du 26/03/2004 Nam Mnông 11A2

37 12A2 Lương Thị Vượng 19/07/2004 Nữ Nùng 11A2

38 12A2 H Wĩ_Bkrông 05/04/2004 Nữ Ê-đê 11A2

39 12A2 Trương Thị Xuân 28/04/2004 Nữ Nùng 11A2

40 12A2 Y Zoly_Pang_Ting 20/02/2004 Nam Mnông 11A2
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STT Lớp Họ và tên Ngày sinh Giới tính Dân tộc Lớp năm học trước Ghi chú

1 12A3 H Đêm_Rơ_Lưk 12/07/2001 Nữ Mnông 11A3

2 12A3 Mã A Hải 20/10/2002 Nam Hmông 11A3

3 12A3 Nguyễn Viết Hải_Êñuôl 07/10/2002 Nam Ê-đê 11A3

4 12A3 Giàng A Hành 01/11/2002 Nam Hmông 11A3

5 12A3 H Hồng_Nhi_Du 18/10/2004 Nữ Mnông 11A3

6 12A3 H In_Triếk 16/07/2003 Nữ Mnông 11A3

7 12A3 H Jơn_Ntơr 06/06/2001 Nữ Mnông 11A3

8 12A3 Đinh Bảo Khánh 06/06/2003 Nam Tày 11A3

9 12A3 Y Lăk_Bkrông 24/08/2004 Nam Mnông 11A3

10 12A3 Dương Thị Linh 09/12/2003 Nữ Nùng 11A3

11 12A3 Y Lợi-Êñuôl 29/09/2002 Nam Ê-đê 11A3

12 12A3 H Ngat_Rơ_Yam 03/05/2004 Nữ Mnông 11A3

13 12A3 H Nghiên_Ndu 11/06/2003 Nữ Mnông 11A3

14 12A3 H Ngọc_Rơ_Lưk 07/07/2002 Nữ Mnông 11A3

15 12A3 Sùng Văn Nong 15/11/2001 Nam Hmông 11A3

16 12A3 H Phụng_Buôn_Krông 25/05/2004 Nữ Mnông 11A3

17 12A3 Y Quyết_Pang_Taih 01/01/2003 Nam Mnông 11A3

18 12A3 Y Rami_Kră_Jành 23/11/2004 Nam Mnông 11A3

19 12A3 H Sa_La_Mi_Hmŏk 29/10/2004 Nữ Ê-đê 11A3

20 12A3 Nông Thị Sâm 13/04/2004 Nữ Nùng 11A3

21 12A3 Y Sơ_Mi_Rơ_Tung 08/09/2002 Nam Mnông 11A3

22 12A3 Riêu Hoài Sơn 11/09/2004 Nam Tày 11A3

23 12A3 Đinh Tấn Tài 14/11/2004 Nam Kinh 11A3

24 12A3 Thào A Tháng 09/07/2002 Nam Hmông 11A3

25 12A3 Dương Văn Thành 17/07/2000 Nam Hmông 11A3

26 12A3 Nông Thị Thu Thảo 03/05/2002 Nữ Tày 11A3

27 12A3 Nguyễn Thị Kim Thảo 05/08/2003 Nữ Kinh 11A3

28 12A3 H Thấm_Buôn_Yă 06/08/2001 Nữ Ê-đê 11A3

29 12A3 H Theo_Niê 22/02/2002 Nữ Ê-đê 11A3

30 12A3 Giàng Thị Thị 12/07/2003 Nữ Hmông 11A3

31 12A3 Hoàng Văn Thống 15/01/2003 Nam Nùng 11A3

32 12A3 H Thu_Rơ_Lưk 29/12/2002 Nữ Mnông 11A3

33 12A3 Đinh Thị Kim Toàn 10/03/2004 Nữ Tày 11A3

34 12A3 H Trang_Srŭk 16/04/2003 Nữ Mnông 11A3

35 12A3 Mông Văn Vinh 15/04/2001 Nam Nùng 11A3

36 12A3 Lê Thị Tường Vy 29/10/2003 Nữ Mường 11A3

37 12A3 H Yam_Brung 21/06/2003 Nữ Ê-đê 11A3
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